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THUYẾT MINH 

1. Những căn cứ và cơ sở lập thiết kế điển hình  

Kế hoạch TKĐH năm 2016-2017 tại Hợp đồng số 14 /2016/HĐ-SNKT-TKĐH ngày 05/10/2016 

2. Danh mục các tài liệu tham khảo lập thiết kế điển hình 

- QĐ 1719/QĐ-BGDĐT ngày 23/5/2016 ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án củng cố và 

phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú (giai đoạn 2016-2020) 

- TT01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/1/2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường phổ 

thông dân tộc nội trú  

- TT12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2014 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường 

trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học 

- TT16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 ban hành Thông tư hướng dẫn danh mục khung vị trí 

việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập 

- Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT quy định về phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông 

do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

- TCVN 8794 :2011 Trường trung học - Yêu cầu thiết kế 

- QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

- QCVN 06: 2021/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 

- QCVN 22:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng. Mức cho phép chiếu sáng 

nơi làm việc. 

- QCVN 12:2014/BXD. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà công 

cộng 

- QCVN 03:2012. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 

- QCVN 09:2017. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng 

lượng hiệu quả 

- QCVN 10:2014. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia-Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật 

tiếp cận sử dụng. 

- TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5687:2010, Thông gió - Điều hoà không khí - Tiêu chuẩn thiết kế 

- TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết 

kế. 

- TCVN 9385:2012, Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo 

trì hệ thống;  

3. Phạm vi và áp dụng của thiết kế điển hình 

- Phạm vi nghiên cứu: Trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện và cấp tỉnh 

- Phạm vi áp dụng: Các tỉnh miền núi phía Bắc 

4. Nội dung nghiên cứu thiết kế điển hình 

Nội dung thiết kế điển hình bao gồm 2 phần chính: phần nghiên cứu cơ bản và phần thiết kế 

minh họa 

4.1. Phương pháp nghiên cứu: 

Tập thiết kế điển hình được nghiên cứu theo phương pháp điển hình hóa dây chuyền hoạt 

động và quy mô các khối chức năng công trình 

4.2.Quy mô thiết kế:  

Quy mô trường: 

+ Trường PTDTNT cấp tỉnh: 9,12,15 lớp 

+ Trường PTDTNT cấp huyện:8,12 lớp 

Quy mô lớp: 35 học sinh/lớp 

4.3. Cơ cấu khối công trình: 

Mục tiêu: xây dựng mô hình trường PTDTNT theo hướng đạt chuẩn quốc gia, tạo môi trường 

học tập sinh hoạt chuyên biệt, đảm bảo điều kiện để con em các dân tộc thiểu số được phát 

triển tốt. Vì vậy ngoài các khối chức năng về học tập được quy định trong điều lệ về trường 

trung học, TKĐH có nghiên cứu đề xuất một số các không gian chức năng khác như khối nội 

trú cho học sinh và khác như sân lễ hội, xưởng thực hành và giáo dục nghề... 

A. Khối học+phụ trợ: Bao gồm các phòng học, phòng học bộ môn, các phòng phục vụ học tập 

và khu hành chính hiệu bộ 

B. Khu sân bãi thể thao 

C. Khối xưởng dạy nghề hướng nghiệp; sân thực hành 

D. Khối ở: bao gồm nhà ở nội trú của học sinh và nhà ở công vụ giáo viên 

4.4.Phần nghiên cứu cơ bản: 

4.4.1.Sơ đồ dây chuyền công năng: 

Phần nghiên cứu cơ bản xuất phát từ sơ đồ dây chuyền công năng của trường phổ thông dân 

tộc nội trú, trên cơ sở đó nghiên cứu thêm một số dạng sơ đồ tổ chức tổng mặt bằng phù hợp 

với điều kiện địa hình vùng núi. 

4.4.2.Tổ chức không gian các khối chức năng cơ bản 

* Tổ chức không gian các phòng học, học bộ môn: 

-Mẫu phòng học điển hình; diện tích 55-60m2; tiêu chuẩn 35 học sinh/lớp, với 2 loại modul 

7.8mx7.2m và 8.4mx7.2m.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-14-2020-TT-BGDDT-phong-hoc-bo-mon-cua-co-so-giao-duc-pho-thong-443718.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-14-2020-TT-BGDDT-phong-hoc-bo-mon-cua-co-so-giao-duc-pho-thong-443718.aspx


 

-Mẫu phòng học bộ môn điển hình; diện tích 65-70m2; với 2 loại modul 9.0mx7.2m và 

9.6mx7.2m. 

-Mẫu phòng học nghề hướng nghiệp; diện tích 80-90m2; với 2 loại modul 11.7mx7.2m và 

12.6mx7.2m 

-Tất cả các phòng học, học bộ môn đều có thể lắp ghép thành một đơn nguyên học hoặc tạo ra 

các đơn nguyên riêng biệt, rất phù hợp với yêu cầu thiết kế cho vùng địa hình chia cắt ở miền 

núi cao. 

-Phòng học nghề hướng nghiệp nên đặt gần với xưởng thực hành nghề, vườn rau, vườn canh 

tác nông nghiệp và tốt nhất là bố trí ở khu vực riêng. 

* Mẫu khu vệ sinh: 

-Thiết kế mẫu khu vệ sinh diện tích 30-40m2 cho 2 bên nam và nữ. Diện tích này có quy mô 

phục vụ cho 4 lớp học, tương đương 140 học sinh; tiêu chuẩn bên nam:1 tiểu, 1 xí, 1rửa/20-30 

hs; Bên nữ: 1 chậu xí, 1 xí, 1 rửa/20hs 

* Tổ chức không gian khu phục vụ học tập: 

-Mẫu nhà đa năng kết hợp với tập luyện thể thao trong nhà, nhà sinh hoạt giáo dục văn hóa 

dân tộc: 

+Thiết kế mẫu nhà đa năng kích thước 12.6mx7.2m 

+Thiết kế mẫu nhà đa năng kích thước 12mx18m 

+Thiết kế mẫu nhà đa năng kích thước 12mx21m 

-Mẫu thư viện có phòng đọc diện tích 54-60m2 và phòng đọc diện tích 84-90m2  

* Tổ chức không gian khu phụ trợ: 

-Thiết kế theo dạng không gian mở cho các phòng làm việc 1-2 người; 3 người; 4 người trở lên. 

Tùy thuộc quy mô trường để  

toán cụ thể số lượng cán bộ và số lượng phòng làm việc. 

-Khu các sân tập thể thao: tổ hợp 2 sân cầu lông; 2 sân bóng chuyền và 2 sân bóng rổ. 

* Tổ chức không gian khối nhà ở: 

-Mẫu phòng ở nội trú của học sinh: có dạng khép kín; diện tích ≥48m2 bao gồm không gian ở 

và học tập (cho 8 học sinh ngủ giường 2 tầng) 30-36m2; phòng vệ sinh 8-12m2; các mẫu này 

không thiết kế cho khu vệ sinh nằm tách riêng vì để tránh cho học sinh phải đi ra ngoài trong 

điều kiện khí hậu vùng núi lạnh vào mùa đông. Trên thực tế, các trường dân tộc xây mới đều 

bố trí khu vệ sinh trong nhà.  

-Mẫu phòng ở nội trú cho giáo viên (nhà công vụ): có dạng khép kín; diện tích 27-30m2 

-Mẫu nhà ăn cho học sinh: chia thành 2 ca. Bao gồm cả khu bếp nấu và phòng ăn; tiêu chuẩn 

diện tích: 0.75-1m2/chỗ. 

4.5. Các phương án thiết kế minh họa               

Tập TKĐH đưa ra 6 phương án minh họa cho 2 quy mô cấp tỉnh và cấp huyện 

-03 phương án trường PTDTNT cấp tỉnh 

Mã số DTNT-CT.01-17 đến DTNT-CT.03-17  

-03 phương án trường PTDTNT cấp huyện 

Mã số DTNT-CH.01-17 đến DTNT-CH.03-17  

4.5.1. Giải pháp kiến trúc: 

-Với địa hình vùng núi phổ biến là núi cao, các phương án thiết kế lựa chọn giải pháp phân tán 

các khối chức năng theo địa hình. Nếu trong điều kiện bắt buộc phải san ủi thì nên lựa chọn 

tiêu chí tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, tận dụng các cốt cao độ.  

-Qua khảo sát thực tế, các dân tộc chủ yếu sống ở vùng núi Tây Bắc là Thái; Mường; Dao; khu 

vực Đông Bắc là Tày; Nùng; H’Mông…Vì vậy, khi thiết kế các phương án kiến trúc, nhóm 

nghiên cứu phân loại trường nội trú theo quy mô lớp và nhóm dân tộc; đó chính là cơ sở trong 

việc tìm tòi nghiên cứu bản sắc riêng về văn hóa cũng như về kiến trúc truyền thống.  

4.5.2. Giải pháp kết cấu, vật liệu xây dựng: 

-Trong thiết kế điển hình không đề cập đến phần móng. 

-Biện pháp kết cấu: các phương án đều có kết cấu khung cột BTCT 

4.5.3. Yêu cầu về chiếu sáng, thiết bị điện: 

-Trường hợp ánh sáng tự nhiên không đủ, cần bổ sung hệ thống chiếu sáng nhân tạo theo 

QCVN 22:2016 

-Tại các khu vực hành lang, cầu thang, sảnh tầng phải bố trí chiếu sáng sự cố và chiếu sáng để 

phân tán người. Các biển báo đường thoát nạn, sơ tán khẩn cấp phải được chiếu sáng với độ 

rọi trên bề mặt biển báo không nhỏ hơn 1 lux. 

4.5.4. Yêu cầu hệ thống thông gió: 

-Thiết kế theo TCVN 5687:2010  

-Phòng học cần bố trí hệ thống thông gió nhân tạo như quạt trần, quạt thông gió 

4.5.5. Yêu cầu cấp và thoát nước: 

-Thiết kế theo TCXDVN 33:2006 và TCVN 7957:2008  

4.5.6. Những yêu cầu về phòng cháy, chống cháy: 

-Thiết kế theo QCVN 06:2021. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công 

trình. 

4.5.7. Yêu cầu về chống sét: 

-Thiết kế theo tiêu chuẩn TCXD 9385:2012 "Chống sét cho các công trình xây dựng" và các 

TCVN 8097-1:2010 "Bộ chống sét".  



 

4.5.8. Yêu cầu về tiêu chí tiết kiệm năng lượng: 

- Sử dụng các tấm thái dương năng trên mái để tận dụng nguồn nhiệt đun hệ thống nước nóng 

phục vụ cho yêu cầu sinh hoạt. 

- Sử dụng vật liệu phù hợp khí hậu và thân thiện môi trường  

5. Hướng dẫn sử dụng thiết kế điển hình  

Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộc phải thông qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Không 

được phép áp dụng các thiết kế điển hình như hồ sơ thi công. Các giải pháp thiết kế chỉ mang 

tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng.  

Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư lựa chọn phương án phù hợp về 

yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh tế, cũng như hình thức kiến trúc. 

- Phục vụ công tác quản lý: 

Người quản lý sử dụng hồ sơ thiết kế điển hình làm cơ sở lập dự án tiền khả thi các dự án xây 

mới và cải tạo Trường phổ thông dân tộc nội trú trên phạm vi các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Sử dụng làm tài liệu tham khảo, so sánh khi làm công tác thẩm tra, phê duyệt, các dự án. 

- Phục vụ công tác thiết kế, xây dựng: 

Các phương án TKĐH được thiết kế cho khu đất giả định. 

Người sử dụng thiết kế điển hình trên cơ sở khu đất cụ thể và quy hoạch của khu vực, lựa chọn 

số tầng cao và hình thức kiến trúc của công trình. 

Tham khảo hình thức kiến trúc của các phương án thiết kế điển hình để lựa chọn hình thức 

kiến trúc cho công trình cụ thể. 

Thiết kế điển hình được vận dụng trong thực tế thông qua thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi 

công. Do không có thiết kế móng nên trong quá trình vận dụng tại địa phương phải khảo sát địa 

chất và thiết kế móng theo quy định.       

6. Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình: 05 năm. 
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